
 

     
Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  

 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai dự toán “Mua sắm hóa 

chất cho Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học và Khoa Khoa học Cơ bản - Y học Cơ sở 

phục vụ giảng dạy năm 2026”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và quan 

tâm đến dự toán “Mua sắm hóa chất cho Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học và Khoa 

Khoa học Cơ bản - Y học Cơ sở phục vụ giảng dạy năm 2026” của Trường Đại học Y 

khoa Phạm Ngọc Thạch gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá (Thực hiện báo giá trọn gói). 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí 

liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn. 

2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 11 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chi tiết liên hệ: CN. Mai Hồng Hoa, Chuyên viên Phòng Thiết bị - Dự án,  

số điện thoại: 0918 453 763. 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà 

thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  2451/TĐHYKPNT-TBDA 
V/v mời các đơn vị có năng lực và  

quan tâm đến dự toán “Mua sắm hóa chất 

cho Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học và 

Khoa Khoa học Cơ bản - Y học Cơ sở  

phục vụ giảng dạy năm 2026”. 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2026 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 

tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

(Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Tập thể lãnh đạo; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TBDA. H (02b). 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC 
 

(Đính kèm Công văn số: 2451/TĐHYKPNT-TBDA ngày 08 tháng 7 năm 2026 

của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)  
 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT DANH MỤC SLG ĐVT 
QUI CÁCH 

ĐÓNG GÓI – XXỨ 
GHI CHÚ 

1 Cồn 70 độ 20 Chai Chai/1000ml – Việt Nam ĐD 

2 Cồn 70 độ  20 Bình Bình/10 lít – Việt Nam ĐD 

3 Cồn 70 độ y tế 50 Chai Chai/60ml – Việt Nam ĐD 

4 Cồn 90 độ y tế 50 Chai Chai/60ml – Việt Nam ĐD 

5 Acid Ascorbic 01 Chai  Chai/100g – Châu Á ĐD 

6 Acid Sulfanilic 01 Chai  Chai/100g – Châu Âu ĐD 

7 Glycerol 01 Chai Chai/500ml – Châu Á ĐD 

8 Iode hạt 01 Chai Chai/250g – Châu Á ĐD 

9 Isoamylic alcohol 01 Chai Chai/500ml – Châu Á ĐD 

10 Keo dán lame (Mounting Medium) 01 Chai Chai/100ml – Châu Âu ĐD 

11 Maltose 01 Chai Chai/500g – Châu Á ĐD 

12 Methylen blue 02 Chai Chai/25g – Châu Á ĐD 

13 MHA dạng bột 01 Chai Chai 500g – Châu Á ĐD 

14 Orcinol monohydrate 01 Chai Chai/100g – Châu Á ĐD 

15 Nước cất 1 lần 02 Bình Bình/20 lít – Việt Nam ĐD 

16 Potassium Iodide 01 Chai Chai/250g – Châu Âu ĐD 

17 Resocinol 01 Chai Chai/100g – Châu Á ĐD 

18 Riboflavin (vitamin B2) 01 Chai Chai/25g – Châu Á ĐD 

19 
Sabouraud Dextrose 

Chloramphenicol Agar (SAB Cl) 
01 Chai Chai/500g – Châu Á ĐD 

20 Sodium thyosulfat 01 Chai Chai/250g – Châu Âu ĐD 

21 Thiamine (vitamin B1) 01 Chai Chai/25g – Châu Á ĐD 

22 
Natri Kali tartrat -

C4H4O6NaK.4H2O 
16 Chai Chai/500g – Châu Á ĐD - KHCB 

23 Natri Clorid (NaCl) 06 Chai  Chai/500g – Việt Nam ĐD - KHCB 

24 KOH 07 Chai Chai/500g – Châu Á ĐD - KHCB 

25 Lactose 07 Chai Chai/500g – Châu Á ĐD - KHCB 

26 Saccarose 07 Chai Chai/500g – Châu Á ĐD - KHCB 

27 Sắt (III) clorua 07 Chai Chai/250g – Châu Á ĐD - KHCB 

28 Alcol (cồn) tuyệt đối 99,5% 62 Chai  Chai/1000ml – Châu Á ĐD - KHCB 
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29 (NH4)2SO4 03 Chai Chai/500g – Châu Á  ĐD - KHCB 

30 Sáp Parraffin 33 Túi Túi/2,5 kg – Châu Âu ĐD - KHCB 

31 NaOH  46 Chai  Chai/500g – Châu Á ĐD - KHCB 

32 CaCl2 10 Hộp Hộp/500g – Châu Á ĐD - KHCB 

33 Glucose khan 10 Chai Chai/500g – Châu Á ĐD - KHCB 

34 Cồn 70 độ  10 Bình Bình/5 lít – Việt Nam ĐD - KHCB 

35 Keo dán lame Canada Balsam 04 Chai Chai/100ml – Châu Âu ĐD - KHCB 

36 Hồ tinh bột 07 Chai Chai/500g – Châu Á ĐD-KHCB 

37 2-Napthol 06 Chai  Chai/250g – Châu Âu KHCB 

38 Acid Acetic 08 Chai  Chai/500ml – Châu Á KHCB 

39 Acid amin tự do Methionin bột 04 Chai  Chai/25g – Châu Á KHCB 

40 Amoni Hydroxid 12 Chai  Chai/500g – Châu Á KHCB 

41 Amonisulfat 06 Chai  Chai/500g – Châu Á KHCB 

42 Arabinose 05 Chai  Chai/100g – Châu Âu KHCB 

43 Bari clorua 06 Chai  Chai/500g – Châu Á KHCB 

44 Đồng Sulfat (CuSO4) 08 Chai Chai/500g – Châu Á KHCB 

45 Ethanol Absolute 99,9% 06 Chai Chai/1000ml – Châu Âu KHCB 

46 Fructose 06 Chai Chai/500g – Châu Á KHCB 

47 H202 (oxy già) 08 Chai Chai/500ml – Châu Á KHCB 

48 Lecithin (Độ tinh khiết > 60%)  08 Chai Chai/500g – Châu Á KHCB 

49 Natri Carbonat kết tinh  05 Chai  Chai/500g – Châu Á KHCB 

50 Ninhydrin  06 Chai Chai/5g – Châu Á KHCB 

51 TCA (tricloacetic) 10 Chai Chai/500g – Châu Á KHCB 

52 Acid Nitric 05 Chai  Chai/1L – Châu Âu KHCB 

53 
100bp DNA ladder, PhuSa 

Genomics 
04 Chai  Chai/500ul – Việt Nam KHCB 

54 
Agarose dùng trong điện di, Phusa 

Genomics 
04 Chai  Chai/100g – Việt Nam KHCB 

55 Alcol (cồn) tuyệt đối 99,7% 10 Chai  Chai/500ml – Việt Nam KHCB 

56 Betain 01 Chai  Chai/250g – Châu Âu KHCB 

57 BHI (Brain Heart in fusion) 01 Chai  Chai/500g – Châu Á KHCB 

58 Bovine serum albumin 01 Chai  Chai/25g – Châu Âu KHCB 

59 Cồn 90 độ 10 Chai Chai/1000ml – Việt Nam KHCB 

60 Czapek dot 02 Hộp Hộp/500g – Châu Á KHCB 

61 Chromatic Cadida  02 Hộp Hộp/500g – Châu Á KHCB 

62 Dầu soi kính 10 Chai Chai/100ml – Châu Âu KHCB 



5 

 

63 Diethyl pyrocarbonate 01 Chai Chai/25ml – Châu Âu KHCB 

64 DMSO 05 Chai Chai/500ml – Châu Á KHCB 

65 KCl 01 Chai Chai/500g – Châu Á KHCB 

66 Keo dán lam Entalan 05 Chai Chai/100ml – Châu Âu KHCB 

67 
Loading Buffer 6X, PhuSa 

Genomics 
04 Tube Tube/5 ml – Việt Nam KHCB 

68 MgSO4 01 Chai Chai/500g – Châu Á KHCB 

69 Môi trường RPMI-1640 Medium 03 Chai  
chai pha 10L, Chai/500g – 

Châu Âu 
KHCB 

70 Polyvinylpyrrolidone 01 Chai Chai/100mL – Châu Á KHCB 

71 
P-Sdye nhuộm DNA, PhuSa 

Genomics 
04 Tube  Tube/500ul – Việt Nam KHCB 

72 Sabouraud Dextro Agar 02 Chai Chai/500mg – Châu  Á KHCB 

73 
SYBR™ Green I Nucleic Acid Gel 

Stain Code: S7563 
01 Chai Chai/500µL – Châu Âu KHCB 

74 
Taq DNA polymerase, nồng độ 5 

U/uL, 5000 Unit PhuSa Genomics 
04 Tube  Tube/1ml – Việt Nam KHCB 

75 Test chẩn đoán sốt rét SD 03 Hộp  Hộp/25 test – Châu Á KHCB 

76 Tween 20 01 Chai Chai/500ml – Châu Á KHCB 

77 Tween 80 01 Chai Chai/500ml – Châu Á KHCB 

78 Triton X-100 01 Chai Chai/500mL – Châu Âu KHCB 

79 SYTO-82 fluorescent dye 02 Tube  Tube/250 uL – Châu Âu KHCB 

80 Ammonia solution NH4OH 25-28% 03 Chai  Chai/500ml – Châu Á KHCB 

81 Clear-Rite TM3 05 Chai 3800 ml/Chai – Châu Âu KHCB 

82 Eosin 07 Chai Chai/1000ml – Châu Âu KHCB 

83 Hematoxylin 07 Chai Chai/500ml – Châu Âu KHCB 

84 PBS (10X), pH 7.4 01 Chai Chai/500ml – Châu Âu KHCB 

85 
Penicillin-Streptomycin (10,000 

U/mL) 
01 Chai Chai/20ml – Châu Âu KHCB 

86 Xylen 05 Chai Chai/500ml  - Châu Á KHCB 

87 Trypsin (2.5%), no phenol red 01 Chai Chai/100ml – Châu Âu KHCB 

88 Acid HCl 03 Chai  Chai/500ml – Châu Á KHCB 

89 Cồn 70 độ 06 Can Can/30 lít – Việt Nam KHCB 

90 Cồn 90 độ 41 Can Can/ 30 lít – Việt Nam KHCB 

91 Bột Cloramin B 10 Bịch Bịch/1Kg – Châu Á KHCB 

92 Immersion oil (Dầu soi kính hiển vi) 02 Chai Chai/500ml – Châu Âu KHCB 

93 Paraffin liquid 01 Chai Chai/500ml – Châu Á KHCB 

94 Oxy già  30% 01 Chai Chai/500g – Châu Á KHCB 
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